
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Văn Lãng – Điểm trạm 

Bắc La 

2. Địa chỉ: Thôn Nặm Slù, xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

3. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 07 giờ 00 

phút đến 11 giờ 30 phút; Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút; Các ngày từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần. 

4. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ. 

5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Số giấy phép 

hành 

nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng 

ký 

hành 

nghề 

tại cơ 

sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

(nếu 

có) 

Ghi chú 

1 

Phùng 

Thị 

Hường 

002327/LS-

CCHN cấp 

ngày 

08/5/2014 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Bác sỹ   

Cắt giảm từ 

ngày 

01/7/2025 

2 

Phương 

Quang 

Huy 

002942/LS-

CCHN cấp 

ngày 

13/02/2015 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Y sỹ, 

phụ 

trách 

CMKT 

 

Bổ sung từ 

ngày 

01/7/2025 



2 

 

 

3 

Hoàng 

Khánh 

Trình 

002362/LS-

CCHN cấp 

ngày 

20/11/2023 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 

số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phòng, y 

sỹ.. 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Y sỹ   

4 

 

Chu Viết 

Long 

000704/LS-

CCHN cấp 

ngày 

24/5/2017 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy 

định mã số tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Điều 

dưỡng 
  

5 

Luân 

Văn 

Hoàn 

 

002326/LS-

CCHN cấp 

ngày 

08/5/2014 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Quy định tại 

Quyết định số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên 

chức y tế điều 

dưỡng 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Điều 

dưỡng 
  



3 

 

6 
Lý Thị 

Tuyên 

002330/LS-

CCHN cấp 

ngày 

08/5/2014 

Nơi cấp Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 

của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các 

ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ 07h00 - 11h30, 

từ 13h30 - 17h00, 

Từ thứ 2 - thứ 6 

hàng tuần. Thời gian 

trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân 

công của Lãnh đạo 

trạm 

Hộ sinh   

 

  Na Sầm, ngày 25 tháng 7 năm 2025

 

 


